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Bảng chữ cái viết tắt

AACR Qụy tác biên mục Anh - Mỹ

(Anglo-American Cataloguing Rule)

BBK Khung phản loại thư mục thư viện

(Biblioteko-Bibliographicheskaia Klassificatsia)

CD-ROM Bộ nhớ chỉ đọc trên đĩa nén

(Compact Disc Read Only Memory)

DDC Bảng phấn loại thập tìén Dewey

(Dewey Decimal Classification)

ISBD Mổ tả sách theo chuán quốc tể

(International Standard Book Description)

LCC Bảng phần loại Thư viện Qụốc hội Mỹ

(Library of Congress Classification)

LCSH Bảng đé mục chủ đé của Thư viện Qụốc hội Mỹ

(Library of Congress Subject Headings)

MARC Biên mục máy tính đọc được

(Machine ReadableCataloguing)

MLCĐ Mục lục chủ đé

MLCC Mục lục chữ cái



MLPL

OPAC

RAMEAU

UDC

UNESCO

URL

WWW

Mục lục phân loại

Mục lục truy cập cồng cộng trực tuyén 

(On-line Public Access Catalog)

Repertoữe d'Autorite' Matìere Encydopedique et 
Alphabetìque Unifie

Bảng phân loại thập tién quốc té

(Universal Decimal Classification)

Tó chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá liênhợp quốc

(United Nations’s Education, Science and Culture 
Organisation)

Định danh tài nguyên thống nhát, Định danh nguổn 
tin thống nhát

(Uniform Resource Locator)

World Wide Web hoặc Web

8



Lời nói đầu

Tù những năm so của thế kỷ XX cho đến nay với sự xuất hiện của nền 
văn minh trí tuệ thuộc các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ, kinh tế và 
xã hội đã mang lại nhiều biến đổi sâu sảc chưa từng có trong lịch sử loài 
người. Trên thực tế, thời đại trí tuệ đang được mở màn bởi một loạt các cuộc 
cách mạng nối tiếp nhau như cách mạng công nghệ, cách mạng thông tin với 
các ngành có hàm lượng khoa học kỹ thuật cao làm then chốt (tin học, vi 
điện tií, viễn thông, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng mớị...). 
Những ngành này đã, đang và sẽ làm biến đổi cơ bàn vê công cụ, các phương 
pháp tỗ chức quản lý nên sản xuđt xã hội cũng như dịch vụ làm cho sàn 
xuátphát triển cao, tinh vi chưa tiíng thấy. Với sự phát ừiển của khoa học 
và kỹ thuật đã dăn tới sự bùng nổ thông tin Khối lượng tủi liệu khoa học 
tông theo cấp số nhân, phong phú vê nội dung đa dạng về hình thức, tôn tại 
dưới nhiêu dạng thức khác nhau (dạnggiấy, dạng vi phim, vi phiếu, đĩa tù, 
đĩa quang,...). Đặc biệt sự phát ừiển cực kỳ nhanh chóng cùa Internet, đã và 
đang mở ra những thời cơ và thách thúc mới đối với việc sàn sinh, lưu giữ, 
tìm kiếm và cung cấp thông tin.

Chính vì vậy mà việc sủ dụng tài liệu và ừa cứu thông tin gặp không ít 
khó khăn, ảặc biệt là vấn để định hướng nguôti tài liệu mới (hàng ngày cố 
khoảng ừên 200 ừang tạp chí khoa họcỉ mỗi năm có khoảng ừên 10 ừiệu
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sáng chế phát minh được công nhận, 5 triệu bài báo được đăng tải và hàng 
ừiệu cuốn sách được ra đời). Đégiúp người dùng tin định hướng khai thác và 
sử dụng một cách triệt để và có hiệu quả các nguôn tin đó, các cơ quan thông 
tin-thư viện phải có phương pháp ừa cùu một cách khoa họcvàlôgíc

Tra cứu thông tin là một ừong nhũng môn học mang tính khoa học, 
tính kĩ thuật, tính linh hoạt và định hướng cao, nâm trong chương trình đào 
tạo nghành Thư viện - Thông tin Môn học ừang bị cho sinh viên những 
kiến thức cơ bản, có hệ thống vê lí luận ừa cứu thông tin, cũng như những kĩ 
năng cân thiết vê phương pháp ừa củu. Giáo trình "Tra cứu thông tin trong 
hoạt động thư viện - thông tin" được biên soạn phù hợp nội dung chương 
trình giảng dạy đã được thông qua, phù hợp với hoạt động ừa cứu ừong 
thực tế rất đa dạng và phong phú đang được tiẽn hành ở tíít cả cúc thư viện 
và cơ quan thông tin ừong nước, cũng như tiép cận được những phương 
pháp tìm tin tự động hoá phù hợp với xu hướng phát ừiên của ngành ừên 
thế giới. Giáo trình "Tra cứu thông tin trong hoạt động ứui viện - 
thống tín" dùng làm tài liệu giảng dạy và tham khảo cho cán bộ giảng dạy 
và tòi liệu học tập cho sinh viên hệ đại học và cao đăng ngành Thư viện - 
Thông tin và ừong những trường hợp nhăt định có thể làm tài liệu tham 
khảo cho những người quan tâm tới vấn đê này.

Trong quá trình biên soạn và xuất bản giáo trình chúng tôi nhận 
được sự đóng góp, giúp đỡ rất chân tình của các đổng nghiệp ở bộ môn 
Thông tin học, khoa Thông tín - Thư viện Trường Đại học Văn hoá và các 
chuyên gia ừong ngành, cho phép chúng tôi bày tỏ lời cảm ơn chân thành

Sau 4 năm xuất bản giáo trình, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của 
khoa học và công nghệ, ừong đó có công nghệ thông tin và thông tin học
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